
Cầu dao b ảo vệ quá t ải và ngắn mạch

Dòng 
điện 

Mã hàng Đơn giá 
(VND)

6A EZ9F34106 76,000      
10A EZ9F34110 76,000      
16A EZ9F34116 76,000      
20A EZ9F34120 76,000      
25A EZ9F34125 76,000      
32A EZ9F34132 76,000      
40A EZ9F34140 114,000    
50A EZ9F34150 180,000    
63A EZ9F34163 180,000    

6A EZ9F34206 198,000    

Easy 9 MCB  2P, 4.5kA, 230V, C curve

Easy9 MCB  1P, 4.5kA, 230V, C curve

Tuân theo tiêu chu ẩn IEC 60898 - 1

Cầu dao t ự động Easy9 bao g ồm các 
chức năng:

Bảo vệ chống dòng quá tải

Bảo vệ chống dòng ngắn mạch

Dấu hiện nhận biết 
đóng/ngắt mạch được
in trên cần gạt  ( O-I )

6A EZ9F34206
10A EZ9F34210 198,000    
16A EZ9F34216 198,000    

20A EZ9F34220 198,000    
25A EZ9F34225 198,000    
32A EZ9F34232 198,000    
40A EZ9F34240 198,000    
50A EZ9F34250 306,000    
63A EZ9F34263 306,000    

6A EZ9F34306 351,000    
10A EZ9F34310 351,000    
16A EZ9F34316 351,000    
20A EZ9F34320 351,000    
25A EZ9F34325 351,000    
32A EZ9F34332 351,000    
40A EZ9F34340 351,000    
50A EZ9F34350 524,000    
63A EZ9F34363 524,000    

40A EZ9F34440 494,000    
50A EZ9F34450 738,000    
63A EZ9F34463 738,000    

Giá trên đã bao gồm VAT

Easy9 MCB  3P, 4.5kA, 400V, C curve

Easy9 MCB  4P, 4.5kA, 400V, C curve

Kích th ước (mm)

Tuân theo tiêu chu ẩn IEC 60898 - 1

Khả năng ng ắt ng ắn mạch (Icn)
Ph/N 230VAC 4500A

Ph/Ph 400VAC 4500A

Số lần đóng ng ắt (O-C)
Bằng điện 4,000 lần

Bằng cơ khí 10,000 lần



 

Dòng 
điện 

Mã hàng Đơn giá 
(VND)

Số 
cực

Imax
(8/20µs)

Mã hàng Đơn giá 
(VND)

30mA 2P

25A EZ9R36225 717,000    1P 20kA EZ9L33120 531,000     

40A EZ9R36240 753,000    1P 45kA EZ9L33145 564,000     

63A EZ9R36263 789,000    1P+N 20kA EZ9L33620 664,000     
30mA 4P 3P+N 20kA EZ9L33720 1,195,000  

25A EZ9R34425 1,004,000 3P+N 45kA EZ9L33745 1,241,000  

40A EZ9R34440 1,075,000 

63A EZ9R34463 1,434,000 
300mA 4P

40A EZ9R64440 1,040,000 

63A EZ9R64463 1,183,000 

Easy9 RCCB 2P/4P  [ AC type ]

RCCB - Cầu dao ch ống dòng rò RCBO - Cầu dao b ảo vệ quá 
tải và ch ống dòng rò

SPD - Thiết b ị chống sét lan 
truy ền

Easy9 RCBO 1P+N  4.5kA 30mA [ACtype ]

Easy9 Chống sét lan truy ền - Loại 2

10A EZ9D34610 518,000    

16A EZ9D34616 518,000    

20A EZ9D34620 518,000    

25A EZ9D34625 621,000    

32A EZ9D34632 621,000    

Giá trên đã bao gồm VAT

Easy9 RCBO 1P+N  4.5kA 30mA [ACtype ]

RCCB

SPD

RCBO

Kích th ước (mm)




